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CÔNG TY TNHH 
SOUTHWOODSOUTHWOOD

                        là thương hiệu gỗ nhựa ngoài
trời đã được đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu bởi
Cục Sở hữu Trí tuệ, khẳng định tính pháp lý,
nguồn gốc rõ ràng và cam kết lâu dài với
khách hàng.

Southwood cam kết mang đến giải pháp bền
vững – thẩm mỹ cao – chi phí hợp lý, giúp
khách hàng yên tâm sử dụng lâu dài với giá
trị vượt trội theo thời gian.
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GIÁ TRỊ CỐT LÕIGIÁ TRỊ CỐT LÕI

Southwood có hệ sản phẩm đa dạng, đáp ứng
linh hoạt mọi nhu cầu trang trí ngoại thất, phù
hợp điều kiện khí hậu nắng mưa khắc nghiệt
tại Việt Nam.

ATHENA
3 LỚP

DIAMOND
2 LỚP

BRILLIANT
1 LỚP

Nhấn điều hướng 

Giá trị trung thực03

Chất lượng chuẩn
Quốc tế04

02 Dịch vụ tận tâm

01 Vật liệu gỗ bền đẹp

SERVICE

HONEST

OUTSTANDING

TRUST

UNIQUE

Dịch vụ tận tâm, đồng hành cùng khách
hàng trong suốt vòng đời công trình 

Trung thực trong tư vấn và cam kết.
Nói đúng – làm đúng – không thổi phồng chất lượng

Hiệu suất vượt trội — từ chất lượng sản
phẩm đến trải nghiệm người dùng

Uy tín là nền tảng. Tất cả sản phẩm đều có xuất
xứ và chứng từ rõ ràng, bảo hành minh bạch

Khác biệt nhờ công nghệ Nhật Bản, thiết
kế tinh tế, độ bền cao và tính minh bạch
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ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI CAO CẤP SOUTHWOOD

SOUTHWOOD
ATHENA

SOUTHWOOD
DIAMOND

SOUTHWOOD
BRILLIANT

GỖ
TỰ NHIÊN

A
D
V
A
N
TA
G
E

Độ cứng cao

Đa dạng kiểu dáng

Không cong vênh

Chống cháy lan

Đa dạng mẫu mã

Đường vân đẹp mắt

Không độc hại

Không mối mọt

Chống phai màu

Thân thiện môi trường

Bảo trì ít

Tuổi thọ cao 25 - 35 năm 20 - 25 năm 10 - 15 năm 5 năm

Chi phí thấp

Liên kết chắc chắn

Không thấm nước

Không nấm mốc

Chất lượng đồng nhất

Có thể tái chế
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SW_3L148H21
148 x 21 x 2900mm

148

21

Lớp lõi

Lớp vỏ kép
90% Nhựa nguyên sinh
10% Phụ gia

60% Bột gỗ
35% Bột nhựa
5% Phụ gia

TẤM ỐP

ATHENA

Walnut Maple SilverGolden
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CHỐT KE
SW_KENHUA_3L

Mặt sau

SW_3L145H30
145 x 30 x 2900mm

145

30

Golden

Maple

Silver
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Lớp vỏ kép
90% Nhựa nguyên sinh

10% Phụ gia

Lớp lõi
60% Bột gỗ

35% Bột nhựa
5% Phụ gia

THIẾT KẾ SÀN 2 BỀ MẶT VÂN KHÁC NHAU

ATHENA
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THANH BO GÓC

09

BO GÓC BO GÓC

+

SW_75H75 SW_152H35.5

SW_3L145.5H30
145.5 x 30 x 2900mm

145.5

30



THANH ĐA NĂNG

10

SW_3L120H10
120 x 10 x 2900mm

120

10



DIAMOND
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Lớp vỏ
90% Nhựa nguyên sinh
10% Phụ gia

Lớp lõi
60% Bột gỗ
35% Bột nhựa
5% Phụ gia

THIẾT KẾ SÀN 2 MẶT 2 MÀU KHÁC NHAU

JUPITER
COEXTRUSION
DECK
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SW_D138H23
138 x 23 x 2900mm

138

23

CHỐT KE
SW_KENHUA_1&2L
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Mặt sau

Lớp vỏ
90% Nhựa nguyên sinh

10% Phụ gia

Lớp lõi
60% Bột gỗ

35% Bột nhựa
5% Phụ gia

THIẾT KẾ SÀN 2 BỀ MẶT VÂN KHÁC NHAU

DIAMOND

SW_D138H22.5
138 x 22.5 x 2900mm

138

22.5

Teak

Walnut

Ebony

Silver

CHỐT KE
SW_KENHUA_1&2L
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300

300
SW_VI300H300
300 x 300 x 23mm

Ngàm kết nối

TẤM VỈ SÀN

WalnutTeak

16



SW_W120H10
120 x 10 x 2900mm

Mặt sau

THANH ĐA NĂNG

WalnutTeak

120

10
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SW_W165H33
165 x 33 x 2900mm

TẤM LAM SÓNG
Te
ak
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33

165
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TWO LAYER

1384mm

725mm

1800mm

MẶT BÀN & GHẾ

KHUNG CHÂN

BỘ BÀN GHẾ PICNIC
LẮP RÁP DỄ DÀNG & LINH ĐỘNG CHO MỌI KHÔNG GIAN

SILVER GREY WALNUT
Nhôm sơn tĩnh điện

Gỗ nhựa 2 lớp

20

Khổ rộng mặt bàn: 67mm
Khổ rộng mặt ghế: 22mm



BÀN &
   GHẾ ĐƠN
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715 x 715 x 725mm 1440 x 715 x 725mm

1220 x 570 x 840mm600 x 570 x 840mm

BÀN GHẾ ĐƠN GỖ NHỰA
GỖ NHỰA 2 LỚP KẾT HỢP KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
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BRILLIANT
23



BỀ MẶT THÔNG DỤNG
GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI 1 LỚP

* Quý khách vui lòng liên hệ với Southwood để được cung cấp thêm nhiều mẫu bề mặt ấn tượng và sang trọng mới nhất

Mặt sọc Vân gỗ 3D Vân gỗ 2D
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Mặt sau
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CHỐT KE
SW_KENHUA_1&2L
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BO GÓC 3D BO GÓC SỌC
SW_V123.5H52_3D SW_V123.5H52

THANH
BO GÓC
ĐỘC QUYỀN SOUTHWOOD
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SW_W142H10

SW_W72H12

SW_W98H20

SW_W71H11

142 x 10 x 2900mm

72 x 12 x 2900mm

98 x 20 x 2900mm

71 x 11 x 2900mm
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SW_W148H21SW_V49.5H45.5
148 x 21 x 2900mm49.5 x 45.5 x 2900mm
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SW_S60H30 SW_S52H52 SW_S100H52 SW_S150H52
60 x 30 x 2900mm

Lõi thép:
20 x 20mm

Lõi thép:
40 x 40mm

Lõi thép:
40 x 40mm

Lõi thép:
40 x 40mm

52 x 52 x 2900mm 100 x 52 x 2900mm 150 x 52 x 2900mm
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SW_S100H100

SW_VIDAC

VỈ LÓT SÀN

SW_S120H120 SW_S150H150
100 x 100 x 2900mm

300 x 300 x 22mm
Bề mặt chà nhám, kẻ sọc
Đế nhựa cao cấp, ngàm thông minh

Màu sắc: Teak & Coffee
Thay đổi kích thước linh hoạt

120 x 120 x 2900mm 150 x 150 x 2900mm

Lõi thép: 60 x 60mm Lõi thép: 60 x 60mm Lõi thép: 80 x 80mm



LỚP LÕI
PVC

LỚP PHỦ ASA
(Acrylonitrile Styrene Acrylate)

TEAK WALNUT

SW_W100H16
Quy cách sản phẩm:
115 x 16 x 2900mm

100
16

31
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TEAK WALNUT

SW_W139H16
Quy cách sản phẩm:
139 x 16 x 2900mm

128
16

LỚP LÕI
PVC

LỚP PHỦ ASA
(Acrylonitrile Styrene Acrylate)
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20
175

SW_W190H20
Quy cách sản phẩm:
190 x 20 x 2900mm

LỚP LÕI
PVC

LỚP PHỦ ASA
(Acrylonitrile Styrene Acrylate)

TEAK WALNUT
35
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SW_W35H35 SW_V37H37
Quy cách sản phẩm: Quy cách sản phẩm:
35 x 35 x 2900mm 37 x 37 x 2900mm

TEAK TEAKWALNUT WALNUT

35 37

35 37

37

P
V

C
 A
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PHỤ KIỆN

SW_F40H30

NẮP CHỤP TRỤ

SW_NC100H100
SW_NC120H120
SW_NC150H150

SW_T15

SW_EC02

SW_KEINOXU_1&2L

SW_M3.5H40

SW_KENHUA_1&2L SW_KEINOXZ_1&2L

SW_KEINOXBUOM_1&2L

SW_M4H25

40 x 30 x 2900mm

3.27 x 50mm

138 x 22.5mm

26 x 25 x 10mm

3.5 X 40mm

40 x 24 x 10mm

40 x 35 x 10mm

4.2 x 25mm
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NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Gỗ nhựa SouthWood sản xuất theo tiêu chuẩn nào?
Gỗ nhựa SouthWood được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng
Nhật Bản JIS A5741

Gỗ nhựa SouthWood có giãn nở không?
Vật liệu Gỗ nhựa Composite - cũng như các vật liệu khác - có sự giãn
nở và co lại khi có sự thay đổi về nhiệt độ. Đây là hiện tượng thay đổi
hoàn toàn bình thường. Có nghĩa là, sản phẩm sẽ giãn ra vào mùa hè và
co lại vào mùa đông. Vì vậy, để đâm bảo chất lượng công trình, cần có
điểm hở phù hợp giữa các điểm nối trong quá trình thi công

Gỗ nhựa SouthWood giãn nở tối đa 0.2% so với kích thước,

Ví dụ: sàn 146 x 25 x 2900mm sẽ giãn nở và co lại chiều dọc trong khoảng
0.2% x 2900mm = 5.8mm

Gỗ nhựa SouthWood có đồng đều về kích thước không?
Gỗ nhựa SouthWood có dung sai về kích thước như sau:

Dung sai chiều rộng: + - 1mm
Dung sai chiều dày: + - 0.5mm
Dung sai chiều dài: + - 2mm

Sản phẩm bảo hành trong bao lâu?
Gỗ nhựa SouthWood bảo hành theo thế hệ sản phẩm riêng biệt, thời
gian lên đến 5 năm và có quy định kèm điều kiện bảo hành. Khách
hàng lưu ý đọc kỹ trước khi sử dụng và thi công

Sử dụng phụ kiện SouthWood để tăng tuổi thọ công trình, không
bảo hành sản phẩm nếu không sử dụng đồng bộ sản phẩm với phụ
kiện của SouthWood

Gỗ nhựa SouthWood có bền màu không?
Sản phẩm sẽ nhạt đi một chút trong vòng 3 tháng đầu tiên sử
dụng ngoài trời.
Sau 3 tháng, màu sắc sẽ ổn định

Gỗ nhựa SouthWood có đồng đều màu không?
Do đặc tính của sản phẩm gỗ nhựa SouthWood gần giống gỗ tự
nhiên, nên mức độ đồng đều của vật liệu cùng màu có thể chấp
nhận tỉ lệ lệch màu khoảng 10%

Gỗ nhựa SouthWood có chống cháy không?
Gỗ nhựa SouthWood là vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn
kiểm tra CAN/ULC S102.2-10 (Báo cáo tham khảo số:
102867744CO-QT004H phát hành bởi Interteck)

Gỗ nhựa SouthWood có tái chế được không?
Nguyên liệu sử dụng: 95% tái chế
Sản phẩm có thể tái chế 100%

Hàm lượng Formaldehype?
Gỗ nhựa SouthWood đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đạt
tiêu chuẩn E0 theo tiêu chuẩn kiểm tra GB/T 24508-2009 (Báo
cáo tham khảo số A002E11051838-1R02 phát hành bởi AOV)
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	Gỗ nhựa SouthWood giãn nở tối đa 0.2% so với kích thước,
	Ví dụ: sàn 146 x 25 x 2900mm sẽ giãn nở và co lại chiều dọc trong khoảng 0.2% x 2900mm = 5.8mm

	Gỗ nhựa SouthWood có bền màu không?
	Sản phẩm sẽ nhạt đi một chút trong vòng 3 tháng đầu tiên sử dụng ngoài trời.
	Sau 3 tháng, màu sắc sẽ ổn định

	Gỗ nhựa SouthWood có đồng đều màu không?
	Do đặc tính của sản phẩm gỗ nhựa SouthWood gần giống gỗ tự nhiên, nên mức độ đồng đều của vật liệu cùng màu có thể chấp nhận tỉ lệ lệch màu khoảng 10%
	Gỗ nhựa SouthWood có đồng đều về kích thước không? Gỗ nhựa SouthWood có dung sai về kích thước như sau:
	Dung sai chiều rộng: + - 1mm
	Dung sai chiều dày: + - 0.5mm
	Dung sai chiều dài: + - 2mm

	Gỗ nhựa SouthWood có chống cháy không?
	Gỗ nhựa SouthWood là vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn kiểm tra CAN/ULC S102.2-10 (Báo cáo tham khảo số: 102867744CO-QT004H phát hành bởi Interteck)

	Sản phẩm bảo hành trong bao lâu?
	Gỗ nhựa SouthWood bảo hành theo thế hệ sản phẩm riêng biệt, thời gian lên đến 5 năm và có quy định kèm điều kiện bảo hành. Khách hàng lưu ý đọc kỹ trước khi sử dụng và thi công

	Gỗ nhựa SouthWood có tái chế được không?
	Nguyên liệu sử dụng: 95% tái chế
	Sản phẩm có thể tái chế 100%

	Hàm lượng Formaldehype?
	Gỗ nhựa SouthWood đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đạt tiêu chuẩn E0 theo tiêu chuẩn kiểm tra GB/T 24508-2009 (Báo cáo tham khảo số A002E11051838-1R02 phát hành bởi AOV)
	Sử dụng phụ kiện SouthWood để tăng tuổi thọ công trình, không bảo hành sản phẩm nếu không sử dụng đồng bộ sản phẩm với phụ kiện của SouthWood
	CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 0896.338.338 - 0975.82.6996
	CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 0918.07.6996 - 0975.83.3993
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